
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Xã Thuận Hạnh

1 Nguyễn Văn Tuân 1980

Phó Chủ tịch 

UBND xã 

Thuận Hạnh

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/5/2020 01.003 5/9 3,66 01/5/2023

II

2 Lý Văn Vịnh 1971

Phó Bí thư 

Đảng ủy xã 

Đắk N'Drung

Cán sự 01.004 4/12 2.46 01/01/2020 01.004 5/12 2.66 01/01/2022

3 Nguyễn Ngọc Khương 1971

Phó Chủ tịch 

xã Đắk 

N'Drung

chuyên 

viên
01.003 4/9 3.33 01/6/2020 01.003 5/9 3.66 01/6/2023

III Xã Nam Bình

4 Phạm Khánh Hưng 1970

Phó Bí thư 

Đảng ủy xã 

Nam Bình

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2.67 09/6/2020 01.003 3/9 3,00 09/6/2023

Kết quả nâng bậc lương đợt 2 năm 2023

Ghi chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

(nếu có)

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Mã số, 

ngạch,  

chức 

danh

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc

Hệ số  

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

( Kèm theo Thông báo số ........./TB-UBND ngày      tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song )

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK SONG

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2023

Phụ lục: 04

Stt
Thời điểm 

được xếp

Chức vụHọ và tên

Năm sinh

Ngạch

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi 

được nâng bậc

Mã 

ngạch

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện 

giữ

Nam Nữ

xã Đăk N'Drung



Kết quả nâng bậc lương đợt 2 năm 2023

Ghi chú

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

(nếu có)

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Mã số, 

ngạch,  

chức 

danh

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc

Hệ số  

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

Stt
Thời điểm 

được xếp

Chức vụHọ và tên

Năm sinh

Ngạch

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi 

được nâng bậc

Mã 

ngạch

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện 

giữ

Nam Nữ

5 Vũ Ngọc Dương 1980

Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã 

Nam Bình

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2.67 22/5/2020 01.003 3/9 3,00 22/5/2023

6 Chu Minh Tiến 1991

Bí thư Đoàn 

Thnah niên 

Cộng sản Hồ 

Chí Minh xã 

Nam Bình

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 29/6/2020 01.003 2/9 2,67 29/6/2023

7 Chu Văn Bắc 1964

Chủ tịch Hội 

Cựu chiến 

binh xã Nam 

Bình

Nhân 

viên
01.005 4/12 2.46 01/6/2021 01.005 5/12 2.66 01/6/2023

IV Thuận Hà

8 Trần Công Nhất 1975

Chủ tịch 

UBND  xã 

Thuận Hà

Chuyên 

viên
01.003 7/9 4.32 01/5/2020 01.003 8/9 4.65 01/5/2023



Kết quả nâng bậc lương đợt 2 năm 2023

Ghi chú

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

(nếu có)

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Mã số, 

ngạch,  

chức 

danh

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc

Hệ số  

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

Stt
Thời điểm 

được xếp

Chức vụHọ và tên

Năm sinh

Ngạch

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi 

được nâng bậc

Mã 

ngạch

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện 

giữ

Nam Nữ

9 Trần Thị Hà 1990

Công chức Địa 

chính - xây 

dựng - nông 

nghiệp và môi 

trường xã 

Thuận Hà

Nhân 

viên
01.005 5/12 2,66 01/3/2021 01.005 6/12 2.86 01/9/2023

Kỷ luật 

khiển trách, 

kéo dài thời 

gian nâng 

bậc lương 

thường 

xuyên 06 

tháng

10 Chu Thị Thắm 1984

Công chức Tài 

chính - kế toán  

xã Thuận Hà

Kế toán 

viên
06.031 3/9 3,00 01/11/2019 06.031 4/9 3.33 01/5/2023

Kỷ luật 

khiển trách, 

kéo dài thời 

gian nâng 

bậc lương 

thường 

xuyên 06 

tháng

V Nâm N'Jang

11 Trần Văn Thủy 1978

Chủ tịch 

UBND xã 

Nâm N'Jang

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2.67 01/6/2020 01.003 3/9 3.00 01/6/2023

VI Thị trấn Đức An

12
Nguyễn Thị Như 

Hương
1984

Công chức Tài 

chính - Kế toán

Kế toán 

viên
06.031 3/9 3,00 01/7/2020 06.031 4/9 3,33 01/7/2023

Danh sách này gồm 12 người./.



I Xã Thuận Hạnh

1 Trần Thị Hậu 1969

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Thuận Hạnh

Nhân 

viên
01.005 5/12 2,66 01/01/2022 01/01/2024 01.005 6/12 2,86 01/7/2023 6

Lao động 

tiên tiến 

2 Bùi Văn Dân 1982

Chỉ huy 

trưởng

Ban chỉ huy 

quân sự xã 

Thuận Hạnh 

Chuyên

 viên
01.003 2/9 2,67 02/01/2021 02/01/2024 01.003 3/9 3,00 02/7/2023 6

Lao động 

tiên tiến 

II Xã Đắk N'Drung

3 Nguyễn Thị Huyền 1989
Công chức 

VH-XH

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/11/2020 01/11/2023 01.003 4/9 3.33 01/5/2023 6

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND 

huyện
III Xã Thuận Hà

Bậc 

lương sau 

nâng bậc

Hệ số 

lương mới 

được nâng 

bậc

Thời gian 

tính nâng 

bậc lương 

lần sau

Số 

tháng 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời hạn

Ngạch 

hiện giữ

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Hệ số 

mức 

lương 

ở bậc 

hiện 

giữ

Thời điểm 

được xếp

Thời gian đủ 

điều kiện 

nâng bậc 

lương thường 

xuyên

Mã số, 

ngạch, 

chức 

danh

Mã 

ngạch

Năm sinh

Nữ

Phụ lục số: 05

chức vụ
Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 2 NĂM 2023

( Kèm theo Thông báo số ........./TB-UBND ngày      tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song )

Stt Họ và tên

Ngạch, chức danh, hệ số lương trước khi được nâng bậc lương
Kết quả nâng bậc lương trước thời hạn đợt II năm 

2023

Nam

Thành tích 

đạt được

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



4 Trần Lê Cường 1982

Bí thư Đảng 

ủy xã Thuận 

Hà

Chuyên 

viên
01.003 6/9 3.99 01/01/2021 01/01/2024 01.003 7/9 4.32 01/7/2023 6

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND 

huyện

IV Thị trấn Đức An

5
Nguyễn Thị Thu 

Hoa
1990

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch thị trấn 

Đức An

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2021 01/01/2024 01.003 4/9 3,33 01/4/2023 9

Bằng khen 

Hội Nông 

dân tỉnh

6 Xuân Thế Phụng 1995

Bí thư Đoàn 

Thanh niên 

Cộng sản Hồ 

Chí Minh thị 

trấn Đức An

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 02/02/2021 02/02/2024 01.003 2/9 2,67 01/5/2023 9

Bằng khen 

BCH Trung 

ương Đoàn 

TNCS Hồ 

Chí Minh

Danh sách này gồm 06 người./.



1 Vũ Văn Dũng 1987
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự xã Thuận Hạnh 
10% 04/9/2022 11% 04/9/2023

2 Trần Anh Đức 1983
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

xã Nam Bình
12% 24/8/2022 13% 24/8/2022

3 Nguyễn Văn Tân 1994
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự thị trấn Đức An
7% 21/9/2022 8% 21/9/2023

Danh sách này gồm 03 người./.

I. Xã Thuận Hạnh

I. Xã Nam Bình

I. Thị trấn Đức An

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÔNG CHỨC XÃ NÂNG 

PHỤ CẤP THÂM NIÊN  QUÂN SỰ ĐỢT 2 NĂM 2023

( Kèm theo Thông báo số ........./TB-UBND ngày      tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song )

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK SONG

Phụ lục: 06

Stt Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

% Phụ cấp thâm niên 

quân sự hiện đang hưởng

NữNam 

Kết quả nâng phụ cấp 

thâm niên quân sự đợt 2/2023

Ghi chú
% Phụ cấp thâm 

niên Quân sự 

hiện đang hưởng

Thời điểm được 

hưởng phụ cấp

Hệ số 

chênh lệch 

bảo lưu 

(nếu có)

% Phụ cấp 

thâm niên 

Quân sự 

được hưởng

Thời gian tính 

nâng phụ cấp 

thâm niên 

Quân sự lần 

sau

Hệ số 

chênh lệch 

bảo lưu 

(nếu có)



1 Hồ Viết Lượng 1965

Bí thư 

Đảng ủy 

thị trấn 

Đức An

Chuyê

n viên
01.003 9/9 4,98 8% 01/9/2022 9% 01/9/2023

Danh sách này gồm 01 người./.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

( Kèm theo Thông báo số ........./TB-UBND ngày      tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song )

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐƯỢC NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 2 NĂM 2023

Stt Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ngạch, bậc, hệ số lương 

và % phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng

Thời điểm 

hưởng phụ 

cấp thâm 

niên vượt 

khung lần 

sau

Hệ số 

chênh 

lệc bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Kết quả thực hiện phụ cấp 

thâm niên 

vượt khung đợt 2 năm 

2023

Phụ lục số: 07

HUYỆN ĐẮK SONG

ỦY BAN NHÂN DÂN 

Ghi 

chú

Nam Nữ Ngạch
Mã 

ngạch

Bậc 

cuối 

cùng 

trong 

ngạch

Hệ số 

lương 

của 

bậc 

cuối 

cùng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

đang 

hưởng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

được 

hưởng

Thời gian 

tính 

hưởng phụ 

cấp thâm 

niên vượt 

khung lần 

sau

Hệ số 

chênh 

lệc bảo 

lưu 

(nếu 

có)



2 3 4 6 9 10 12 13 14

Hồ Viết Lượng 1965

Bí thư Đảng 

ủy Thị trấn 

Đức An

01/7/2014
01 năm 02 

tháng
- - 5% 07/9/2020

5% 07/9/2020 6% 07/9/2021

6% 07/9/2021 7% 07/9/2022

7% 07/9/2022 8% 07/9/2023

00 tháng

Tăng phụ cấp thâm niên lần sau

Hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu

% phụ cấp 

thâm niên đề 

nghị tăng

Ghi chú

Thời gian tính 

tăng phụ cấp 

thâm niên lần 

sau

Thời gian 

không 

được tính 

hưởng phụ 

cấp thâm 

niên

(..năm...thá

ng)

% phụ cấp 

thâm niên 

hiện hưởng

Ngày tháng 

năm tính phụ 

cấp thâm niên 

hiện hưởng

Danh sách này gồm 01 người./.

Họ và tên
Ngày/tháng/n

ăm sinh

Chức vụ, đơn 

vị công tác

Ngày tháng năm 

bổ nhiệm chính 

trị viên lần đầu

01/7/2014

Bí thư Đảng 

ủy Thị trấn 

Đức An

1965Hồ Viết Lượng

Phụ lục số: 08

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK SONG

( Kèm theo Thông báo số 116/TB-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song )

DANH SÁCH CÁN BỘ  CẤP XÃ ĐƯỢC NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN CHÍNH TRỊ VIÊN BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ ĐỢT 2 NĂM 

2023

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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